






II. Tiêu chí nhận thuốc ARV các nguồn năm 2021 

1. Nguồn BHYT 2021: 

1.1. Phác đồ thuốc ARV 

- 02 phác đồ bậc 1: 

+) Tenofovir/Lamivudine/Efavirenz 300/300/400mg 

+) Zidovudine/Lamivudine/Nevirapine 300/150/200mg 

- 02 phác đồ bậc 2: 

+ Tenofovir/Lamivudine/Lopinavir/ritonavir 300/150/200/50mg 

+ Zidovudine/Lamivudine/Lopinavir/ritonavir 300//150/200/50mg 

1.2. Thuốc sử dụng 

- 01 khoản viên kết hợp 3 thành phần: Tenofovir/Lamivudine/Efavirenz 300/300/400mg 

(TLE400); 

- 02 khoản viên kết hợp 02 thành phần: Zidovudine/Lamivudine 300/150mg và 

Lopinavir/ritonavir 200/50mg; 

- 03 khoản viên rời: Tenofovir 300mg, Lamivudine 150mg và Efavirenz 600mg. 

1.3. Tiêu chí nhận thuốc 

Người bệnh điều trị thuốc ARV nguồn Quỹ BHYT năm 2021 cần đáp ứng tất cả các điều kiện 

sau:  

- Người lớn và trẻ em từ 10 tuổi trở lên đủ tiêu chuẩn sử dụng các thuốc trong danh mục thuốc 

ARV nguồn BHYT năm 2021; 

- Có thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng và; 

- Đang điều trị tại các cơ sở điều trị HIV/AIDS cung cấp thuốc ARV nguồn BHYT năm 2021. 

2. Nguồn Dự án Quỹ Toàn cầu 2021 

2.1. Phác đồ và thuốc sử dụng 

Là các phác đồ ARV thuộc danh mục các phác đồ thuốc ARV quy định tại Quyết định 

5456/QĐ-BYT ngày 20/11/2019 và đang được sử dụng tại các cơ sở điều trị HIV/AIDS. 

2.2. Tiêu chí người bệnh nhận thuốc 

- Tại các cơ sở do Quỹ toàn cầu hỗ trợ thuốc ARV theo danh sách tại Phụ lục 2: Bệnh nhân 

người lớn hoặc trẻ em tại các cơ sở do Dự án Quỹ Toàn cầu hỗ trợ theo danh sách tại Phụ lục 

2 (bao gồm cả bệnh nhân trong trại giam là điểm cấp phát thuốc do Quỹ Toàn cầu hỗ trợ). 

- Tại các cơ sở không do Quỹ toàn cầu hỗ trợ, bao gồm các cơ sở đang cung cấp thuốc ARV 

nguồn BHYT: Trẻ dưới 10 tuổi hoặc trẻ từ 10 tuổi trở lên nhưng chưa đủ điều kiện sử dụng 

thuốc ARV nguồn BHYT. 

3. Nguồn ngân sách nhà nước: 

3.1. Tiêu chuẩn nhận thuốc ARV nguồn NSNN: 



- Người nhiễm HIV và người phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, người 

nhiễm HIV và người phơi nhiễm với HIV do rủi ro kỹ thuật y tế.  

- Phụ nữ mang thai cho chỉ định điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại các 

tỉnh không có Dự án Quỹ toàn cầu hỗ trợ.  

- Phạm nhân nhiễm HIV tại các tỉnh không có Dự án Quỹ toàn cầu hỗ trợ.  

- Người nhiễm HIV chưa tham gia BHYT. 

3.2. Phác đồ thuốc ARV 

- Tenofovir/Lamivudine/Efavirenz 300/300/400mg. 
















